
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A8-SHDC 7A3-Toán 6A8-Toán

2  6A8-SHL 7A3-Toán 7A8-Toán

3  7A8-Toán 6A8-Toán 7A8-Toán

4  7A8-Toán 7A8-Toán 6A4-Toán 6A4-Toán

5  

S

1  6A4-Toán 6A4-Toán 6A8-Toán

2  7A3-Toán 6A4-Toán 6A4-Toán 6A8-Toán

3  7A3-Toán 7A8-Toán 6A8-Toán 7A3-Toán

4  6A8-Toán 6A8-NGLL 7A3-Toán

5  

Đoàn Thị Phương Nhung

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A2-SHDC 7A5-Toán 9A10-Toán 9A1-Toán

2  7A2-SHL 7A5-Toán 9A1-Toán 9A6-Toán

3  9A1-Toán 7A2-Toán 9A6-Toán

4  9A6-Toán 7A2-Toán 9A6-Toán 9A10-Toán

5  

S

1  7A2-Toán 9A1-Toán 9A10-Toán 7A5-Toán 9A6-Toán

2  7A5-Toán 9A1-Toán 7A2-Toán 9A1-Toán 9A10-Toán

3  7A2-Toán 7A5-Toán 9A10-Toán 7A5-Toán

4  9A6-Toán 7A2-Toán 9A10-Toán 7A2-NGLL

5  

Lại Thành Trung

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A4-SHDC 8A4-Toán 6A11-Toán 6A11-Toán

2  8A4-SHL 8A4-Toán 6A11-Toán 8A2-Toán

3  6A11-Toán 6A1-Toán 6A9-Toán 8A2-Toán

4  8A2-Toán 6A1-Toán 6A9-Toán 6A1-Toán

5  

S

1  6A1-Toán 8A2-Toán 6A9-Toán 8A2-Toán 6A11-Toán

2  8A4-Toán 8A2-Toán 6A9-Toán 6A1-Toán 6A11-Toán

3  6A9-Toán 8A4-Toán 6A1-Toán

4  6A9-Toán 8A4-Toán 8A4-Toán 8A4-NGLL

5  

Lê Minh Dũng

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A2-SHDC 8A10-Toán 8A1-Toán 9A7-Toán

2  9A2-SHL 9A7-Toán 9A2-Toán 9A7-Toán

3  9A2-Toán 8A1-Toán 8A10-Toán 8A1-Toán

4  9A7-Toán 8A1-Toán 8A10-Toán 8A1-Toán

5  

S

1  9A2-Toán 8A1-Toán 9A2-Toán

2  8A10-Toán 9A7-Toán 9A2-Toán

3  8A10-Toán 9A2-Toán

4  9A2-NGLL 8A10-Toán 9A7-Toán

5  

Lưu Thị Tố Uyên

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A3-SHDC 9A9-Toán 7A1-Toán 9A9-Toán

2  9A3-SHL 9A9-Toán 7A1-Toán 9A9-Toán

3  9A3-Toán 7A7-Toán 7A1-Toán

4  7A1-Toán 7A7-Toán 7A7-Toán

5  

S

1  9A3-Toán 7A7-Toán 9A3-Toán 9A3-Toán

2  9A3-Toán 7A7-Toán 7A7-Toán 9A3-Toán

3  7A1-Toán 9A9-Toán 7A1-Toán

4  9A3-NGLL 9A9-Toán

5  

Nguyễn Thị Hà

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A3-SHDC 6A3-Toán 6A3-Toán

2  6A3-SHL 6A5-Toán 8A3-Toán

3  8A3-Toán 8A8-Toán

4  8A8-Toán 8A3-Toán 8A8-Toán

5  

S

1  6A3-Toán 8A8-Toán 8A8-Toán 8A3-Toán

2  6A3-Toán 8A8-Toán 6A5-Toán 6A3-Toán

3  8A3-Toán 6A5-Toán 6A5-Toán 6A5-Toán 6A3-Toán

4  6A5-Toán 6A3-NGLL 8A3-Toán

5  

Nguyễn Tuấn Phú

C

Trang 2©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A6-Toán

2  7A6-Toán

3  7A10-Toán 7A6-Toán

4  7A10-Toán 7A6-Toán

5  

S

1  7A10-Toán

2  7A10-Toán 7A6-Toán 7A6-Toán

3  7A10-Toán 7A10-Toán

4  

5  

Phạm Thị Mỹ Hạnh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A2-SHDC 6A12-Toán 6A6-Toán 6A2-Toán

2  6A2-SHL 6A6-Toán 6A2-Toán 6A2-Toán

3  8A5-Toán 8A7-Toán 8A7-Toán

4  6A2-Toán 8A5-Toán 6A12-Toán 8A7-Toán

5  

S

1  8A5-Toán 6A2-Toán 6A12-Toán

2  6A12-Toán 6A6-Toán 8A7-Toán 6A12-Toán 6A2-Toán

3  6A6-Toán 6A6-Toán 8A7-Toán 8A5-Toán

4  8A7-Toán 6A12-Toán 6A2-NGLL 8A5-Toán 6A6-Toán

5  8A5-Toán

Phan Văn Tâm

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A4-SHDC 7A9-Toán 7A4-Toán 6A7-Toán

2  7A4-SHL 7A9-Toán 6A10-Toán

3  7A4-Toán 6A7-Toán 6A10-Toán

4  7A4-Toán 6A7-Toán

5  

S

1  6A10-Toán 7A9-Toán 7A9-Toán 6A7-Toán 7A9-Toán

2  6A10-Toán 7A9-Toán 6A7-Toán 6A10-Toán 7A4-Toán

3  6A7-Toán 6A10-Toán 7A4-Toán

4  7A4-Toán 7A4-NGLL

5  

Tô Thị Vân Anh

C

Trang 3©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A9-SHDC 9A4-Toán 8A9-Toán 9A5-Toán

2  8A9-SHL 9A4-Toán 8A9-Toán 9A5-Toán

3  9A8-Toán 9A8-Toán 8A6-Toán

4  8A9-Toán 8A9-Toán 9A4-Toán 8A6-Toán

5  

S

1  9A8-Toán 9A5-Toán 9A8-Toán 8A9-Toán 9A5-Toán

2  9A8-Toán 9A5-Toán 9A8-Toán 9A4-Toán

3  9A4-Toán 8A6-Toán 8A6-Toán 9A4-Toán 8A9-Toán

4  8A6-Toán 8A6-Toán 9A5-Toán 8A9-NGLL

5  

Võ Ngọc Thắm

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A9-SHDC 7A2-Lý 6A1-Lý

2  6A9-SHL 6A3-Lý 6A3-Lý

3  6A9-Lý 6A7-Lý 6A9-Lý

4  6A11-Lý 7A8-Lý 7A2-Lý

5  

S

1  7A4-Lý 7A4-Lý

2  6A11-Lý

3  7A8-Lý 6A7-Lý

4  6A9-NGLL 6A1-Lý

5  

Châu Thị Niên

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A4-SHDC 6A10-Lý 6A2-Lý 8A4-Lý

2  6A4-SHL 8A8-Lý 6A4-Lý 8A8-Lý

3  8A2-Lý 6A4-Lý 8A3-Lý 6A8-Lý

4  8A3-Lý 6A5-Lý 6A6-Lý 8A9-Lý

5  

S

1  8A4-Lý 8A9-Lý 8A2-Lý 6A10-Lý 8A5-Lý

2  6A5-Lý 6A8-Lý 8A5-Lý 8A7-Lý 6A6-Lý

3  6A2-Lý 6A12-Lý 6A12-Lý 8A7-Lý

4  6A4-NGLL

5  

Dương Thị Mỹ Linh

C

Trang 4©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A6-SHDC 9A5-Lý 8A2-Nghề 9A10-Lý

2  8A6-SHL 8A10-Nghề 8A2-Nghề 9A3-Lý

3  8A1-Lý 8A10-Nghề 9A9-Lý 9A2-Lý

4  9A7-Lý 9A5-Lý 8A10-Lý

5  

S

1  8A10-Lý 8A1-Lý 9A3-Lý 9A5-Lý 9A9-Lý

2  9A7-Lý 9A10-Lý 9A3-Lý 9A2-Lý 9A9-Lý

3  9A2-Lý 8A7-Nghề 9A10-Lý 8A8-Nghề 9A7-Lý

4  8A7-Nghề 8A8-Nghề 8A6-NGLL

5  8A6-Lý 8A6-Lý

Nguyễn Công Thoại

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A1-SHDC 9A8-Lý 9A6-Lý 7A9-Lý

2  9A1-SHL 7A9-Lý 7A10-Lý 7A6-Lý

3  9A4-Lý 7A1-Lý 9A8-Lý

4  9A6-Lý 9A8-Lý 9A6-Lý

5  

S

1  7A7-Lý 7A3-Lý 7A6-Lý 7A1-Lý

2  9A1-Lý 7A7-Lý 7A5-Lý 7A5-Lý

3  7A10-Lý 9A1-Lý 9A1-Lý 7A3-Lý

4  9A1-NGLL 9A4-Lý 9A4-Lý

5  

Vũ Hoàng Diễm Quỳnh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A7-SHDC 8A2-Hóa 8A7-Hóa 8A10-Hóa

2  8A7-SHL 8A7-Hóa 8A5-Hóa 9A10-Hóa

3  9A6-Hóa 9A2-Hóa 9A6-Hóa

4  9A5-Hóa 8A1-Hóa 9A10-Hóa 8A1-Hóa

5  

S

1  8A7-Hóa 9A8-Hóa 9A6-Hóa 8A5-Hóa 8A10-Hóa

2  9A10-Hóa 9A2-Hóa 8A1-Hóa 8A2-Hóa 8A2-Hóa

3  8A5-Hóa 9A2-Hóa 9A5-Hóa 9A5-Hóa

4  9A8-Hóa 8A10-Hóa 9A8-Hóa 8A7-NGLL

5  

Phạm Thị Trang

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A3-SHDC 8A9-Hóa 8A8-Hóa 9A1-Hóa

2  8A3-SHL 9A3-Hóa 9A3-Hóa 9A3-Hóa

3  8A9-Hóa 9A1-Hóa 8A6-Hóa 9A9-Hóa

4  9A4-Hóa 8A3-Hóa 9A9-Hóa 8A8-Hóa

5  

S

1  9A1-Hóa 8A4-Hóa 9A4-Hóa 8A6-Hóa 9A7-Hóa

2  8A8-Hóa 8A6-Hóa 9A7-Hóa 8A9-Hóa 8A3-Hóa

3  8A4-Hóa 9A4-Hóa 8A4-Hóa

4  8A3-Hóa 9A9-Hóa 9A7-Hóa 8A3-NGLL

5  

Võ Thị Thu Sang

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A7-SHDC 7A1-CN 6A10-Sinh 6A12-Sinh

2  7A7-SHL 7A2-CN 6A12-Sinh 7A7-CN

3  7A5-CN 7A9-CN

4  6A4-Sinh 7A6-CN 7A4-CN

5  

S

1  7A10-CN

2  7A8-CN

3  7A3-CN 6A4-Sinh

4  6A10-Sinh 7A7-NGLL

5  

Hoàng Thị Hường

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A11-SHDC 9A7-Sinh 9A3-Sinh

2  6A11-SHL 6A7-Sinh 9A6-Sinh

3  9A4-Sinh 9A9-Sinh 6A9-Sinh

4  9A9-Sinh 9A4-Sinh 9A7-Sinh

5  

S

1  9A6-Sinh 6A9-Sinh 6A6-Sinh 6A3-Sinh 6A3-Sinh

2  6A1-Sinh 6A1-Sinh 6A7-Sinh

3  6A11-Sinh 6A11-Sinh 6A6-Sinh

4  6A11-NGLL 9A3-Sinh

5  

Hoàng Thị Thơ

C

Trang 6©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A10-SHDC 8A7-Sinh 8A9-Sinh 8A2-Sinh

2  9A10-SHL 8A9-Sinh 9A10-Sinh 8A10-Sinh

3  8A10-Sinh 9A2-Sinh 9A1-Sinh 9A10-Sinh

4  9A8-Sinh 8A2-Sinh 8A4-Sinh

5  

S

1  9A2-Sinh 8A6-Sinh 8A7-Sinh

2  9A5-Sinh 8A4-Sinh 8A8-Sinh 8A8-Sinh

3  9A1-Sinh 9A5-Sinh 9A8-Sinh 8A6-Sinh

4  9A10-NGLL

5  

Nguyễn Thị Hoang

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A5-Sinh 8A5-Sinh

2  8A1-Sinh 8A1-Sinh

3  

4  8A3-Sinh 8A3-Sinh

5  

Nguyễn Thị Mỹ Lệ S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A5-SHDC 7A9-Sinh 7A8-Sinh 6A8-Sinh

2  6A5-SHL 7A1-Sinh 7A1-Sinh 7A6-Sinh

3  7A2-Sinh 6A2-Sinh 7A10-Sinh 7A3-Sinh

4  7A7-Sinh 6A8-Sinh 7A3-Sinh 7A4-Sinh

5  

S

1  7A5-Sinh 7A6-Sinh 7A2-Sinh 6A2-Sinh

2  7A9-Sinh 7A5-Sinh 6A5-Sinh 7A10-Sinh

3  7A4-Sinh 6A5-Sinh

4  7A8-Sinh 7A7-Sinh 6A5-NGLL

5  

Trần Thị Mai Thảo

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A6-SHDC 6A12-Văn 6A9-Văn 8A2-Văn

2  6A6-SHL 8A2-Văn 6A9-Văn 6A6-Văn

3  6A6-Văn 8A4-Văn 8A2-Văn 6A12-Văn

4  6A6-Văn 8A4-Văn 8A2-Văn 6A12-Văn

5  

S

1  6A12-Văn 8A4-Văn 6A9-Văn 6A9-Văn

2  6A12-Văn 6A6-Văn 8A4-Văn 6A9-Văn

3  6A9-Văn 6A6-Văn 8A2-Văn 6A12-Văn

4  8A4-Văn 6A6-NGLL 6A6-Văn

5  

Châu Ngọc Lệ

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A8-Văn 7A4-Văn 7A10-Văn

2  6A8-Văn 6A3-Văn 6A8-Văn 7A10-Văn

3  6A3-Văn 7A4-Văn 7A4-Văn

4  6A3-Văn 7A10-Văn 6A3-Văn 6A8-Văn

5  

S

1  6A8-Văn 7A10-Văn

2  7A4-Văn 6A3-Văn 6A3-Văn 7A10-Văn

3  7A4-Văn 7A4-Văn 7A10-Văn 6A8-Văn

4  

5  

Đào Thị Thanh Mai

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A1-SHDC 9A2-Văn 8A7-Văn 9A8-Văn

2  8A1-SHL 9A2-Văn 8A7-Văn 9A8-Văn

3  9A8-Văn 9A8-Văn

4  9A8-Văn 8A7-Văn 9A2-Văn 9A2-Văn

5  

S

1  9A2-Văn 8A7-Văn

2  8A1-Văn 9A8-Văn 8A1-Văn

3  8A1-Văn 9A2-Văn 9A8-Văn 8A1-Văn

4  9A2-Văn 8A7-Văn 8A1-Văn 8A1-NGLL

5  

Hà Thị Minh Ngọc

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A1-SHDC 7A7-Văn 7A7-Văn 7A7-Văn

2  7A1-SHL 7A7-Văn 9A10-Văn

3  7A1-Văn 9A10-Văn 9A3-Văn 9A10-Văn

4  9A10-Văn 9A3-Văn 9A10-Văn 7A1-Văn

5  

S

1  7A1-Văn 7A1-Văn 9A10-Văn 9A10-Văn

2  7A1-Văn 7A1-Văn 9A3-Văn

3  9A3-Văn 9A3-Văn 9A3-Văn 7A7-Văn

4  7A7-Văn 9A3-Văn 7A1-NGLL

5  

Nguyễn Thị Anh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A6-SHDC 9A1-Văn 9A6-Văn 9A6-Văn

2  9A6-SHL 9A1-Văn 9A6-Văn 6A11-Văn

3  6A5-Văn 6A11-Văn 9A1-Văn 6A5-Văn

4  9A1-Văn 6A11-Văn 9A1-Văn 6A5-Văn

5  

S

1  6A11-Văn 6A11-Văn 9A1-Văn 9A1-Văn

2  9A6-Văn 6A11-Văn 6A5-Văn

3  9A6-Văn 9A6-Văn

4  6A5-Văn 9A6-NGLL 6A5-Văn 9A6-Văn

5  

Nguyễn Thị Mừng

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A9-SHDC 8A5-Văn 8A9-Văn

2  9A9-SHL 9A7-Văn 9A9-Văn 8A5-Văn

3  9A7-Văn 9A7-Văn 9A7-Văn 9A9-Văn

4  9A9-Văn

5  

S

1  9A9-Văn 9A9-Văn 9A7-Văn 9A7-Văn

2  9A9-Văn 8A5-Văn

3  9A7-Văn 8A5-Văn 9A9-Văn 8A9-Văn

4  8A9-Văn 8A9-Văn 9A9-NGLL 8A9-Văn

5  8A5-Văn

Nguyễn Thị Ngọc Yến

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A7-SHDC 8A3-Văn 6A7-Văn 6A10-Văn

2  6A7-SHL 6A1-Văn 6A1-Văn

3  6A10-Văn 8A8-Văn 8A8-Văn 6A7-Văn

4  6A10-Văn 8A8-Văn 6A7-Văn

5  

S

1  8A3-Văn 6A7-Văn 6A1-Văn 6A1-Văn 6A7-Văn

2  8A3-Văn 6A7-Văn 6A1-Văn 8A3-Văn 6A10-Văn

3  8A8-Văn 6A1-Văn 6A10-Văn 6A10-Văn

4  8A8-Văn 8A3-Văn 6A7-NGLL

5  

Nguyễn Thị Phương Thảo

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A4-SHDC 9A4-Văn 7A2-Văn 7A2-Văn

2  9A4-SHL 9A4-Văn 9A4-Văn 7A2-Văn

3  7A5-Văn 9A5-Văn 9A5-Văn 9A5-Văn

4  7A5-Văn 7A5-Văn 7A5-Văn 7A5-Văn

5  

S

1  7A2-Văn 7A5-Văn 7A2-Văn

2  7A2-Văn 9A4-Văn 9A4-Văn

3  9A5-Văn 9A4-Văn

4  9A5-Văn 9A4-Văn 9A4-NGLL 9A5-Văn

5  

Nguyễn Thị Thanh Hoài

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A9-SHDC 8A6-Văn 8A6-Văn 8A6-Văn

2  7A9-SHL 8A6-Văn 8A6-Văn 8A10-Văn

3  7A9-Văn 7A6-Văn 7A6-Văn 7A9-Văn

4  7A6-Văn 7A9-Văn

5  

S

1  7A6-Văn 8A10-Văn 7A6-Văn

2  7A6-Văn 7A9-Văn 8A10-Văn

3  7A9-Văn 8A10-Văn

4  7A9-Văn 8A10-Văn 7A9-NGLL

5  

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A3-SHDC 7A8-Văn 6A4-Văn 7A8-Văn

2  7A3-SHL 6A4-Văn 6A4-Văn 7A3-Văn

3  7A8-Văn 7A3-Văn 7A8-Văn 7A3-Văn

4  6A4-Văn 6A2-Văn 7A8-Văn 6A2-Văn

5  

S

1  6A2-Văn 6A4-Văn 7A3-Văn 7A3-Văn

2  6A4-Văn 7A3-Văn

3  6A2-Văn 6A2-Văn 7A8-Văn

4  6A2-Văn 7A3-NGLL

5  

Thông Thanh Tâm

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A5-SHDC 8A1-Sử 8A3-Sử 9A4-Sử

2  8A5-SHL 8A6-Sử 8A7-Sử

3  8A8-Sử 9A5-Sử 8A1-Sử 8A10-Sử

4  8A4-Sử 8A4-Sử 9A8-Sử 8A5-Sử

5  

S

1  9A10-Sử 8A3-Sử 8A2-Sử

2  8A2-Sử 8A9-Sử 9A2-Sử 8A6-Sử

3  8A7-Sử 8A9-Sử 8A8-Sử

4  8A10-Sử 8A5-Sử 8A5-NGLL

5  

Nguyễn Thị Hương Thảo

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A6-SHDC 7A2-Sử 9A7-Sử 7A5-Sử

2  7A6-SHL 9A1-Sử 7A2-Sử 7A8-Sử

3  7A4-Sử 7A3-Sử 7A1-Sử 7A10-Sử

4  7A9-Sử 7A9-Sử 7A10-Sử 9A3-Sử

5  

S

1  7A4-Sử 9A9-Sử 7A7-Sử

2  7A8-Sử 9A6-Sử 7A6-Sử 7A1-Sử

3  7A7-Sử 7A6-Sử

4  7A3-Sử 7A5-Sử 7A6-NGLL

5  

Nguyễn Thị Nguyệt

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A2-Sử

2  6A6-Sử

3  6A8-Sử 6A10-Sử

4  6A9-Sử 6A1-Sử

5  

S

1  

2  6A5-Sử 6A3-Sử

3  6A12-Sử 6A4-Sử

4  6A11-Sử 6A7-Sử

5  

Nguyễn Văn Tùy

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A10-SHDC 8A6-Địa 9A5-Địa 8A3-Địa

2  8A10-SHL 8A7-Địa 8A1-Địa

3  8A4-Địa 8A8-Địa 9A3-Địa

4  9A3-Địa 9A8-Địa

5  

S

1  8A9-Địa 9A8-Địa

2  9A5-Địa 8A5-Địa

3  8A2-Địa 8A10-Địa 9A1-Địa

4  9A1-Địa 8A10-NGLL

5  

Lê Thị Thu Lan

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A12-SHDC 7A6-Địa 6A1-Địa

2  6A12-SHL 7A2-Địa 6A7-Địa 6A8-Địa

3  6A12-Địa 6A2-Địa

4  7A4-Địa 6A6-Địa 6A9-Địa

5  

S

1  6A4-Địa 6A10-Địa 6A5-Địa 7A8-Địa

2  6A11-Địa 7A4-Địa 7A8-Địa 7A2-Địa

3  6A3-Địa 7A6-Địa

4  6A12-NGLL

5  

Nguyễn Thị Thủy

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A5-SHDC 9A10-Địa 9A2-Địa 7A1-Địa

2  7A5-SHL 7A3-Địa 9A4-Địa

3  9A6-Địa 9A7-Địa 7A9-Địa 7A7-Địa

4  7A10-Địa 9A2-Địa 9A7-Địa 7A3-Địa

5  

S

1  7A9-Địa 9A10-Địa

2  9A4-Địa 9A9-Địa 7A1-Địa 9A6-Địa

3  7A7-Địa 7A5-Địa 9A9-Địa

4  7A10-Địa 7A5-Địa 7A5-NGLL

5  

Phan Thị Thùy

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A2-SHDC 8A1-Anh 9A3-Anh

2  8A2-SHL 8A1-Anh 8A9-Anh 8A2-Anh

3  9A10-Anh 8A2-Anh 8A9-Anh

4  9A3-Anh 8A2-Anh

5  

S

1  8A9-Anh 9A3-Anh 8A1-Anh 8A9-Anh

2  8A1-Anh 9A3-Anh 9A10-Anh 8A9-Anh

3  9A10-Anh 8A2-Anh 8A1-Anh

4  9A10-Anh 8A2-Anh 8A2-NGLL

5  

Đoàn Thị Thu Huyền

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A10-SHDC 7A10-Anh 6A5-Anh 7A10-Anh

2  7A10-SHL 7A10-Anh 6A7-Anh 7A10-Anh

3  6A7-Anh 7A2-Anh 6A5-Anh

4  6A7-Anh 7A2-Anh 6A5-Anh

5  

S

1  6A5-Anh 7A5-Anh 7A2-Anh 7A5-Anh

2  7A2-Anh 7A2-Anh 7A5-Anh

3  6A5-Anh 6A7-Anh 7A5-Anh 6A7-Anh

4  7A10-Anh 7A10-NGLL

5  

Huỳnh Mai Thùy

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A7-SHDC 7A4-Anh 9A7-Anh 7A9-Anh

2  9A7-SHL 7A4-Anh 7A6-Anh TC 7A4-Anh

3  7A6-Anh 7A9-Anh 7A6-Anh TC

4  7A6-Anh 7A9-Anh 9A1-Anh 7A6-Anh TC

5  

S

1  7A6-Anh 9A7-Anh 9A1-Anh 7A9-Anh 7A4-Anh

2  9A7-Anh 9A1-Anh 7A4-Anh 9A1-Anh

3  7A6-Anh TC 7A6-Anh 9A7-Anh 7A9-Anh

4  7A6-Anh TC 9A7-NGLL

5  

Lê Thị Hà Thúy

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A8-SHDC 9A6-Anh 9A8-Anh 9A8-Anh

2  9A8-SHL 8A5-Anh TC 8A10-Anh 9A8-Anh

3  8A5-Anh TC 8A5-Anh TC 9A4-Anh 8A5-Anh

4  8A5-Anh TC 8A5-Anh 9A4-Anh 8A5-Anh

5  

S

1  9A4-Anh 8A10-Anh 9A4-Anh

2  8A10-Anh 9A8-Anh 9A6-Anh 8A10-Anh

3  8A10-Anh 9A6-Anh 8A5-Anh

4  9A6-Anh 9A8-NGLL

5  8A5-Anh TC

Nguyễn Quốc Hồng Soa

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A1-SHDC 8A8-Anh 8A8-Anh

2  6A1-SHL 8A3-Anh 6A10-Anh 8A8-Anh

3  6A1-Anh 8A6-Anh TC 6A10-Anh 6A10-Anh

4  6A1-Anh 6A10-Anh 8A8-Anh 6A10-Anh

5  

S

1  8A6-Anh 6A1-Anh 8A6-Anh TC 6A1-Anh

2  8A6-Anh 8A3-Anh 8A6-Anh 6A1-Anh

3  8A6-Anh TC 8A3-Anh 8A8-Anh 8A3-Anh 8A3-Anh

4  8A6-Anh TC 6A1-NGLL 8A6-Anh TC

5  8A6-Anh

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A5-SHDC 9A9-Anh 9A2-Anh 9A9-Anh

2  9A5-SHL 9A9-Anh 9A2-Anh

3  9A5-Anh 8A7-Anh 8A7-Anh 8A4-Anh

4  8A7-Anh 9A5-Anh TC 8A7-Anh 9A5-Anh

5  

S

1  9A5-Anh TC 8A4-Anh 8A4-Anh

2  8A7-Anh 8A4-Anh 9A5-Anh TC 9A5-Anh TC

3  9A9-Anh 8A4-Anh 9A5-Anh TC 9A2-Anh

4  9A5-NGLL 9A2-Anh

5  

Nguyễn Thị Thu Lan

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  

2  6A11-Anh 6A12-Anh

3  6A12-Anh 6A12-Anh 6A11-Anh 6A11-Anh

4  6A12-Anh 6A12-Anh 6A11-Anh 6A11-Anh

5  

Nguyễn Thị Thu Thảo S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A4-Anh 6A4-Anh

2  6A2-Anh 7A7-Anh

3  7A7-Anh 7A7-Anh 6A2-Anh 6A4-Anh

4  7A1-Anh 7A7-Anh 7A7-Anh 6A2-Anh

5  

S

1  6A8-Anh 6A2-Anh 7A1-Anh 6A8-Anh 6A4-Anh

2  6A8-Anh 6A2-Anh 6A8-Anh 6A8-Anh 6A4-Anh

3  7A1-Anh 7A1-Anh

4  7A1-Anh

5  

Trần Thị Hoàng Trâm

C

Trang 15©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A8-SHDC 6A9-Anh 6A9-Anh 7A8-Anh

2  7A8-SHL 6A9-Anh 6A9-Anh 6A3-Anh

3  7A3-Anh 7A8-Anh 6A6-Anh 6A3-Anh

4  7A3-Anh 7A3-Anh 6A3-Anh 7A3-Anh

5  

S

1  6A6-Anh 7A8-Anh 6A6-Anh 6A6-Anh

2  7A8-Anh 6A6-Anh 7A3-Anh

3  6A3-Anh 6A9-Anh 6A3-Anh

4  7A8-Anh 7A8-NGLL

5  

Vũ Hồng Hạnh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A8-SHDC 9A1-GDCD 8A1-GDCD

2  8A8-SHL 9A8-GDCD 8A4-GDCD

3  9A9-GDCD 9A6-GDCD 9A7-GDCD

4  9A2-GDCD 8A10-GDCD 9A5-GDCD

5  

S

1  8A2-GDCD 8A8-GDCD 9A4-GDCD

2  8A9-GDCD 8A7-GDCD

3  9A10-GDCD 9A3-GDCD 8A6-GDCD

4  8A5-GDCD 8A3-GDCD 8A8-NGLL

5  

Châu Hoài Nam

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A10-SHDC 7A10-GDCD 7A4-GDCD

2  6A10-SHL 6A2-GDCD 7A5-GDCD

3  6A11-GDCD 6A1-GDCD

4  6A7-GDCD 7A9-GDCD

5  

S

1  6A9-GDCD 6A5-GDCD 6A8-GDCD 7A1-GDCD

2  7A3-GDCD 6A12-GDCD 7A7-GDCD

3  7A8-GDCD 6A10-GDCD 6A3-GDCD 6A6-GDCD 7A2-GDCD

4  6A4-GDCD 6A10-NGLL 7A6-GDCD

5  

Trần Thị Ngọc Sương

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A4-CN 8A3-Nghề 8A4-Nghề 8A8-CN

2  9A10-CN 8A3-Nghề 8A4-Nghề 8A6-CN

3  8A7-CN 8A9-CN 8A4-CN 8A9-Nghề 8A3-CN

4  8A10-CN 9A1-CN 8A6-CN 8A9-Nghề 8A2-CN

5  

S

1  8A8-CN 9A6-CN 9A5-CN 8A3-CN 8A1-CN

2  8A9-CN 8A7-CN 8A2-CN 8A1-CN 9A7-CN

3  8A10-CN 9A4-CN 8A5-CN 9A3-CN

4  9A2-CN 9A8-CN 8A5-CN 9A9-CN

5  

Tạ Nguyên Vân

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A1-CN 6A3-CN 6A6-CN

2  6A12-CN 6A7-CN

3  6A9-CN 6A8-CN 6A4-CN

4  6A7-CN 6A9-CN 6A10-CN

5  

S

1  6A6-CN 6A3-CN 6A5-CN 6A11-CN 6A5-CN

2  6A2-CN 6A11-CN 6A10-CN 6A2-CN 6A12-CN

3  6A8-CN 6A4-CN 6A1-CN

4  

5  

Vũ Thị Hường

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A6-TD

2  7A4-TD

3  7A2-TD

4  7A8-TD

5  

S

1  7A8-TD

2  7A6-TD

3  7A2-TD

4  7A4-TD

5  

Hà Thái Hòa

C

Trang 17©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A10-TD 6A11-TD 9A4-TD 6A5-TD

2  9A8-TD 6A1-TD 9A5-TD 9A1-TD

3  6A3-TD 9A3-TD 6A7-TD 9A2-TD 9A4-TD

4  6A5-TD 9A2-TD 9A6-TD 6A1-TD 9A9-TD

5  

S

1  9A7-TD 6A11-TD 6A3-TD

2  6A9-TD 6A9-TD 9A10-TD 6A7-TD

3  9A6-TD 9A9-TD 9A7-TD 9A8-TD

4  9A1-TD 9A5-TD 9A3-TD

5  

Phan Văn Hoàng

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A3-TD 7A3-TD

2  7A9-TD 7A1-TD

3  7A7-TD 7A5-TD

4  7A1-TD 7A10-TD

5  

S

1  7A10-TD

2  7A9-TD

3  7A7-TD

4  7A5-TD

5  

Trần Tấn Phát

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A10-TD 8A7-TD

2  8A4-TD 8A8-TD 6A10-TD 6A4-TD

3  8A3-TD 6A8-TD 8A10-TD 6A2-TD 8A4-TD

4  8A1-TD 8A6-TD 6A10-TD 6A8-TD 6A6-TD

5  

S

1  6A12-TD 8A7-TD 8A5-TD 6A12-TD

2  6A4-TD 6A2-TD 8A8-TD

3  8A9-TD 8A9-TD 8A3-TD 8A2-TD

4  6A6-TD 8A1-TD 8A2-TD

5  8A6-TD 8A5-TD

Trương Minh Hùng

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A4-AN 7A3-AN 7A8-AN

2  7A7-AN 7A10-AN

3  7A9-AN 7A2-AN

4  7A5-AN 7A6-AN 7A1-AN

5  

Đào Thụy Thanh Thảo C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A7-AN 6A1-AN 6A2-AN 9A3-AN

2  9A5-AN 6A8-AN 6A5-AN

3  6A12-AN 8A3-AN 9A10-AN 9A4-AN 6A6-AN

4  6A3-AN 8A10-AN 6A11-AN 9A9-AN 9A7-AN

5  

S

1  8A1-AN 6A10-AN 8A7-AN 8A8-AN

2  9A2-AN 8A6-AN 8A5-AN

3  6A4-AN 9A8-AN 9A6-AN 6A9-AN

4  8A4-AN 8A2-AN 8A9-AN 9A1-AN

5  

Nguyễn Hoàng Như Thủy

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A3-MT 7A1-MT 7A6-MT 8A10-MT

2  7A8-MT 7A4-MT 8A3-MT 6A9-MT

3  6A2-MT 8A1-MT 8A2-MT 7A10-MT 8A5-MT

4  6A12-MT 8A9-MT 6A4-MT 8A7-MT 8A4-MT

5  

S

1  7A7-MT 6A7-MT 8A6-MT

2  6A10-MT 7A3-MT 7A9-MT

3  7A5-MT 6A11-MT 6A1-MT 6A8-MT

4  7A2-MT 6A6-MT 8A8-MT 6A5-MT

5  

Dương Thị Hồng Hiếu

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A11-Tin 6A12-Tin

2  6A11-Tin 6A12-Tin

3  7A4-Tin 7A2-Tin

4  7A4-Tin 7A2-Tin

5  

S

1  7A10-Tin

2  7A10-Tin

3  7A6-Tin

4  7A6-Tin

5  

Bùi Văn Nam

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A5-Tin 8A5-Nghề 9A2-Tin

2  9A5-Tin 8A5-Nghề 9A2-Tin

3  8A6-Tin 9A3-Tin 8A6-Nghề 9A1-Tin

4  8A6-Tin 9A3-Tin 8A6-Nghề 9A1-Tin

5  

S

1  8A5-Tin 9A4-Tin 9A9-Tin 9A6-Tin 9A8-Tin

2  8A5-Tin 9A4-Tin 9A9-Tin 9A6-Tin 9A8-Tin

3  8A1-Tin 9A7-Tin 8A1-Nghề 9A10-Tin

4  8A1-Tin 9A7-Tin 8A1-Nghề 9A10-Tin

5  

Hồ Thanh Sơn

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A3-Tin 7A7-Tin

2  7A3-Tin 7A7-Tin

3  7A1-Tin 7A5-Tin

4  7A1-Tin 7A5-Tin

5  

S

1  7A8-Tin

2  7A8-Tin

3  7A9-Tin

4  7A9-Tin

5  

Lê Thị Thanh Vang

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A6-Tin 6A7-Tin 6A4-Tin

2  6A10-Tin 6A5-Tin 8A9-Tin

3  6A4-Tin 6A5-Tin 6A3-Tin 8A9-Tin

4  6A8-Tin 6A9-Tin 6A8-Tin 6A3-Tin

5  

S

1  6A7-Tin 8A10-Tin 8A3-Tin 6A2-Tin 6A10-Tin

2  6A6-Tin 8A10-Tin 8A3-Tin 6A9-Tin 8A4-Tin

3  8A2-Tin 8A8-Tin 6A2-Tin 8A7-Tin 8A4-Tin

4  8A2-Tin 8A8-Tin 8A7-Tin

5  

Phạm Thị Ly

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  

2  6A1-Tin

3  6A1-Tin

4  

5  

Trần Nguyễn Quốc Tuấn S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A5-Anh TC 7A5-Anh TC

2  7A5-Anh TC 7A5-Anh TC

3  7A5-Anh TC

4  

5  

Nguyễn Minh Vương S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A5-Anh TC 6A6-Anh TC 6A5-Anh TC

2  6A5-Anh TC 6A6-Anh TC

3  6A6-Anh TC 6A5-Anh TC 6A6-Anh TC

4  6A6-Anh TC 6A5-Anh TC

5  

Phạm Hồng Bảo Khuyên S
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A3-Đọc sách 6A8-Đọc sách 6A10-Đọc sách 6A9-Đọc sách

2  9A6-Đọc sách 7A8-Đọc sách 9A7-Đọc sách 7A9-Đọc sách

3  7A10-Đọc sách 6A1-Đọc sách 6A4-Đọc sách 6A3-Đọc sách

4  7A2-Đọc sách 9A10-Đọc sách 6A2-Đọc sách 9A4-Đọc sách

5  

S

1  7A3-Đọc sách 9A2-Đọc sách 6A12-Đọc sách 7A7-Đọc sách

2  6A7-Đọc sách 7A4-Đọc sách 7A1-Đọc sách 9A9-Đọc sách

3  9A8-Đọc sách 9A1-Đọc sách

4  6A11-Đọc sách

5  

Nguyễn Ngọc Phụng

C
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